
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 
(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐT, ngày       /6/2018) 

 Khóa:  QH-2014-I (2014-2018) 
 Hệ: Chính quy 
 Ngành: Công nghệ Thông tin 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú 

1  14020003 Hoàng Tuấn Anh 02/03/1996 Nam Ninh Bình 2.48 Trung bình  

2  14020573 Nguyễn Thị Tú Anh 17/12/1996 Nữ Nghệ An 2.86 Khá  

3  14020012 Tạ Việt Anh 07/04/1996 Nam Vĩnh Phúc 2.61 Khá  

4  14020619 Trần Tuấn Anh 29/02/1996 Nam Quảng Ninh 3.36 Giỏi  

5  14020652 Nguyễn Quang Bách 21/04/1996 Nam Hà Nội 3.07 Khá  

6  14020575 Nguyễn Văn Báu 26/09/1996 Nam Nghệ An 2.68 Khá  

7  14020018 Lê Đức Bằng 20/08/1996 Nam Nam Định 3.08 Khá  

8  14020023 Nguyễn Văn Biên 08/09/1996 Nam Bắc Ninh 2.73 Khá  

9  14020025 Nguyễn Thanh Bình 11/08/1996 Nam Thanh Hóa 2.91 Khá  

10  14020576 Nguyễn Bá Hữu Chí 20/07/1996 Nam Nghệ An 2.88 Khá  

11  14020038 Phạm Đức Chung 13/11/1996 Nam Hải Dương 2.54 Khá  

12  14020042 Nguyễn Thành Công 25/02/1996 Nam Vĩnh Phúc 3.24 Giỏi  

13  14020056 Nguyễn Mạnh Cường 05/01/1996 Nam Bắc Ninh 3.29 Giỏi  

14  14020623 Phạm Đức Dũng 02/03/1996 Nam Quảng Ninh 2.79 Khá  

15  14020080 Ngô Tùng Dương 04/11/1996 Nam Bắc Giang 2.80 Khá  

16  14020657 Nguyễn Minh Dương 21/03/1996 Nam Hà Nội 2.73 Khá  

17  14020091 Nguyễn Văn Đại 17/10/1996 Nam Nam Định 3.00 Khá  

18  14020103 Trịnh Quốc Đạt 25/11/1996 Nam Hà Nam 3.22 Giỏi  

19  14020113 Lương Văn Đông 18/01/1995 Nam Hải Dương 2.64 Khá  

20  14020116 Dương Xuân Đồng 10/06/1996 Nam Hà Nội 3.03 Khá  

21  14020117 Vũ Đình Đúng 23/11/1988 Nam Hải Dương 2.67 Khá  

22  14020122 Nguyễn Văn Đức 25/10/1996 Nam Hà Nội 2.76 Khá  

23  14020823 Bế Thánh Gióng 27/05/1995 Nam Cao Bằng 2.74 Khá  

24  14020144 Nguyễn Lê Hải 09/06/1996 Nam Thanh Hóa 2.76 Khá  

25  14020585 Nguyễn Thị Hồng Hải 20/06/1996 Nữ Nghệ An 3.04 Khá  

26  14020155 Hoàng Thanh Hằng 27/05/1996 Nữ Hưng Yên 3.07 Khá  

27  14020156 Nguyễn Thị Hằng 10/07/1995 Nữ Nam Định 3.02 Khá  

28  14020177 Hà Thị Hiện 09/10/1996 Nữ Thái Bình 3.07 Khá  

29  14020178 Dương Đình Hiệp 12/02/1996 Nam Phú Thọ 2.64 Khá  

30  14020826 Nguyễn Vũ Hiếu 25/10/1995 Nam Phú Thọ 2.61 Khá  

31  14020194 Vũ Minh Hoàng 03/07/1996 Nam Thái Bình 2.61 Khá  

32  14020202 Tống Hữu Hợp 25/01/1995 Nam Thanh Hóa 2.35 Trung bình  

33  14020204 Nguyễn Thị Huệ 08/04/1996 Nữ Hải Dương 3.07 Khá  

34  14020217 Nguyễn Văn Hùng 09/02/1996 Nam Hà Nội 2.61 Khá  



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú 

35  14020229 Phạm Thị Thu Hường 15/02/1996 Nữ Nam Định 2.91 Khá  

36  14020234 Nguyễn Đức Khanh 25/02/1996 Nam Thái Bình 2.95 Khá  

37  14020239 Lưu Văn Khánh 22/03/1995 Nam Vĩnh Phúc 2.83 Khá  

38  14020251 Hồ Hoàng Lâm 26/02/1996 Nam Khánh Hòa 3.09 Khá  

39  14020822 Phạm Văn Linh 08/06/1995 Nam Lạng Sơn 3.04 Khá  

40  14020628 Vũ Hoàng Linh 08/08/1996 Nam Hải Phòng 2.85 Khá  

41  14020257 Trần Thị Loan 17/06/1995 Nữ Nam Định 3.21 Giỏi  

42  14020261 Nguyễn Thanh Long 23/10/1996 Nam Hải Dương 3.24 Giỏi  

43  14020266 Tô Hiến Long 21/03/1996 Nam Hà Nội 3.44 Giỏi  

44  14020275 Phùng Thị Lương 14/07/1996 Nữ Nam Định 3.15 Khá  

45  14020276 Trần Văn Lương 01/06/1996 Nam Ninh Bình 2.90 Khá  

46  14020286 Vũ Thị Hương Ly 03/06/1996 Nữ Bắc Ninh 2.73 Khá  

47  14020630 Dương Tiến Mạnh 08/12/1995 Nam Hải Phòng 3.21 Giỏi  

48  14020631 Phạm Huy Mạnh 10/03/1996 Nam Hải Phòng 2.82 Khá  

49  14020698 Trần Tuấn Mạnh 17/06/1996 Nam Hải Phòng 2.75 Khá  

50  14020598 Trần Hữu Minh 03/04/1996 Nam Nghệ An 3.46 Giỏi  

51  14020308 Đào Thị Mơ 10/12/1996 Nữ Hà Nam 2.90 Khá  

52  14020322 Ngô Văn Năng 26/04/1996 Nam Bắc Giang 2.96 Khá  

53  14020325 Trần Tuấn Nghĩa 05/11/1996 Nam Phú Thọ 2.92 Khá  

54  14020326 Lương Đình Ngọc 13/09/1994 Nam Hải Dương 2.59 Khá  

55  14020330 Trần Đức Nguyên 15/01/1996 Nam Nam Định 2.88 Khá  

56  14020601 Trương Thị Nhung 06/02/1996 Nữ Nghệ An 3.34 Giỏi  

57  14020340 Nguyễn Đình Phi 18/01/1996 Nam Thái Bình 3.13 Khá  

58  14020347 Nguyễn Minh Phú 28/12/1995 Nam Hà Nội 3.33 Giỏi  

59  14020350 Phạm Văn Phú 03/04/1996 Nam Hải Dương 2.73 Khá  

60  14020633 Đỗ Văn Quang 21/05/1996 Nam Hải Phòng 3.47 Giỏi  

61  14020375 Nguyễn Hồng Quân 27/07/1996 Nam Nam Định 2.76 Khá  

62  14020604 Nguyễn Văn Quyến 10/04/1996 Nam Hà Tĩnh 2.86 Khá  

63  14020387 Trần Hữu Sáng 25/11/1996 Nam Bắc Ninh 2.64 Khá  

64  14020824 Hà Văn Sửu 29/11/1995 Nam Tuyên Quang 2.60 Khá  

65  14020403 Nguyễn Đức Tài 07/03/1996 Nam Nam Định 2.78 Khá  

66  14020407 Nguyễn Thị Tâm 03/02/1996 Nữ Thanh Hóa 2.97 Khá  

67  14020429 Hoàng Ngọc Thái 17/03/1996 Nam Hà Nội 2.59 Khá  

68  14020421 Nguyễn Văn Thành 19/11/1996 Nam Thái Bình 2.64 Khá  

69  14020608 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/06/1996 Nữ Nghệ An 2.86 Khá  

70  14020610 Phan Công Thắng 10/08/1996 Nam Nghệ An 2.88 Khá  

71  14020451 Vũ Thị Thu 24/05/1996 Nữ Bắc Ninh 2.98 Khá  

72  14020611 Bạch Văn Thuần 22/03/1996 Nam Hà Tĩnh 3.34 Giỏi  

73  14020460 Vũ Thị Thùy 22/07/1996 Nữ Thái Bình 2.72 Khá  

74  14020458 Bùi Thị Trung Thuỷ 01/01/1996 Nữ Hưng Yên 2.89 Khá  

75  14020465 Vi Văn Thức 06/02/1996 Nam Bắc Giang 2.71 Khá  

76  14020470 Trần Viết Tiệp 11/12/1996 Nam Hà Nam 2.90 Khá  



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú 

77  14020477 Trần Đức Toàn 19/07/1996 Nam Hà Nam 3.30 Giỏi  

78  14020481 Lê Thị Thu Trang 24/10/1996 Nữ Bắc Giang 2.79 Khá  

79  14020614 Nguyễn Ngọc Trung 01/09/1996 Nam Hà Tĩnh 3.12 Khá  

80  14020497 Bùi Ngọc Trường 15/08/1995 Nam Nam Định 2.78 Khá  

81  14020502 Phạm Quang Trường 15/09/1996 Nam Hưng Yên 2.82 Khá  

82  14020616 Trần Hữu Tuấn 03/01/1995 Nam Nghệ An 2.40 Trung bình  

83  14020524 Hoàng Thị Tuyết 02/02/1996 Nữ Bắc Giang 2.93 Khá  

84  14020552 Nguyễn Quốc Việt 23/10/1996 Nam Hà Nội 2.63 Khá  

85  14020557 Nguyễn Huy Vinh 19/05/1996 Nam Thái Bình 3.06 Khá  

86  14020561 Lê Công Vũ 14/01/1996 Nam Bắc Ninh 2.53 Khá  

87  14020565 Nguyễn Minh Vương 12/05/1996 Nam Vĩnh Phúc 2.39 Trung bình  

Ấn định danh sách này có 87 sinh viên./. 



 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 
(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐT, ngày       /6/2018) 

 Khóa:  QH-2014-I (2014-2018) 
 Hệ: Chính quy 
 Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú 

1  14020001 Nguyễn Chí An 06/06/1996 Nam Hà Nội 3.15 Khá  

2  14020011 Phạm Tuấn Anh 31/10/1996 Nam Bắc Ninh 2.88 Khá  

3  14020015 Trần Quốc Bảo 01/07/1996 Nam Thái Bình 2.88 Khá  

4  14020028 Đinh Công Cảnh 27/02/1996 Nam Hà Nội 2.91 Khá  

5  14020812 Lý Văn Chinh 16/08/1993 Nam Cao Bằng 2.82 Khá  

6  14020046 Trần Văn Công 31/10/1995 Nam Nam Định 2.56 Khá  

7  14020060 Trần Hữu Diện 15/10/1996 Nam Thái Bình 2.68 Khá  

8  14020090 Nguyễn Văn Đại 12/10/1996 Nam Bắc Ninh 2.70 Khá  

9  14020099 Nguyễn Công Đạt 23/11/1996 Nam Bắc Ninh 2.72 Khá  

10  14020110 Trần Quốc Đoàn 28/08/1996 Nam Hà Nam 3.36 Giỏi  

11  14020127 Hoàng Văn Giáp 26/01/1995 Nam Thái Bình 2.81 Khá  

12  14020130 Nguyễn Đình Hai 25/02/1996 Nam Bắc Ninh 2.91 Khá  

13  14020148 Trương Xuân Hải 05/08/1996 Nam Hà Nam 3.13 Khá  

14  14020149 Nguyễn Duy Hảo 18/04/1996 Nam Nghệ An 2.32 Trung bình  

15  14020166 Đỗ Văn Hiếu 20/09/1996 Nam Hà Nam 2.88 Khá  

16  14020186 Nguyễn Văn Hoan 12/02/1996 Nam Bắc Ninh 3.01 Khá  

17  14020626 Nguyễn Đức Hoàn 03/05/1996 Nam Thái Nguyên 2.66 Khá  

18  14020189 Nguyễn Công Hoàng 14/04/1996 Nam Hà Nam 2.89 Khá  

19  14020191 Nguyễn Trọng Hoàng 19/07/1996 Nam Thái Bình 2.86 Khá  

20  14020588 Ngô Công Hợi 20/06/1995 Nam Nghệ An 3.46 Giỏi  

21  14020218 Nguyễn Văn Hùng 17/12/1996 Nam Bắc Ninh 3.30 Giỏi  

22  14020589 Trần Xuân Huynh 26/05/1996 Nam Nghệ An 2.78 Khá  

23  14020591 Nguyễn Sỹ Hưng 10/10/1996 Nam Nghệ An 2.85 Khá  

24  14020242 Vũ Đình Khiên 16/11/1996 Nam Nam Định 3.11 Khá  

25  14020597 Vũ Đức Long 25/04/1996 Nam Nghệ An 2.98 Khá  

26  14020274 Nguyễn Văn Lương 01/04/1996 Nam Bắc Giang 2.60 Khá  

27  14020307 Đỗ Văn Minh 17/06/1996 Nam Bắc Ninh 3.01 Khá  

28  14020301 Lương Bình Minh 13/03/1996 Nam Thái Bình 2.65 Khá  

29  14020311 Phạm Văn Mừng 01/11/1996 Nam Nam Định 2.94 Khá  

30  14020342 Ngô Văn Phong 24/10/1996 Nam Hà Nam 2.78 Khá  

31  14020345 Nguyễn Tuấn Phòng 07/04/1996 Nam Hải Dương 2.48 Trung bình  

32  14020354 Đào Văn Phương 14/04/1996 Nam Vĩnh Phúc 2.89 Khá  

33  14020366 Nguyễn Văn Quang 03/06/1996 Nam Bắc Ninh 2.64 Khá  

34  14020367 Nguyễn Vũ Quang 25/01/1995 Nam Vĩnh Phúc 2.68 Khá  



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú 

35  14020385 Hoàng Anh Sang 20/12/1996 Nam Bắc Giang 2.40 Trung bình  

36  14020404 Nguyễn Đức Tài 21/03/1996 Nam Bắc Ninh 2.70 Khá  

37  14020408 Vũ Đức Tâm 25/11/1996 Nam Ninh Bình 2.76 Khá  

38  14020636 Phạm Tiến Thành 26/03/1996 Nam Hải Dương 3.06 Khá  

39  14020463 Lê Xuân Thưởng 17/09/1996 Nam Vĩnh Phúc 2.41 Trung bình  

40  14020464 Nguyễn Sinh Thượng 26/09/1996 Nam Hà Giang 2.75 Khá  

41  14020469 Vũ Xuân Tiến 30/08/1996 Nam Hưng Yên 2.67 Khá  

42  14020476 Phan Như Toàn 23/10/1995 Nam Bắc Giang 2.97 Khá  

43  14020487 Nguyễn Văn Trọng 10/07/1996 Nam Bắc Giang 2.69 Khá  

44  14020491 Nguyễn Văn Trung 17/04/1996 Nam Hà Nội 3.14 Khá  

45  14020493 Tạ Ngọc Trung 07/05/1996 Nam Phú Thọ 2.76 Khá  

46  14020535 Hoàng Anh Tú 10/01/1996 Nam Hà Nội 2.85 Khá  

47  14020536 Nghiêm Văn Tú 15/08/1996 Nam Thanh Hóa 3.36 Giỏi  

48  14020511 Hoàng Anh Tuấn 12/10/1996 Nam Thái Bình 2.90 Khá  

49  14020641 Phạm Văn Tuấn 14/01/1996 Nam Hải Phòng 3.21 Giỏi  

50  14020564 Ngô Văn Vũ 01/02/1996 Nam Hà Nội 2.74 Khá  

51  14020813 Phan Thanh Vũ 09/01/1995 Nam Lạng Sơn 2.85 Khá  

52  14020567 Nguyễn Văn Vượng 01/12/1996 Nam Bắc Giang 2.91 Khá  

Ấn định danh sách này có 52 sinh viên./. 



 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 
(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐT, ngày       /6/2018) 

 Khóa:  QH-2014-I (2014-2018) 
 Hệ: Chính quy 
 Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú 

1  14020008 Nguyễn Tuấn Anh 20/11/1996 Nam Lâm Đồng 2.59 Khá  

2  14020026 Nguyễn Xuân Bình 19/01/1996 Nam Hà Nội 2.96 Khá  

3  14020037 Nguyễn Văn Chung 28/12/1996 Nam Bắc Ninh 3.40 Giỏi  

4  14020074 Nguyễn Văn Dũng 12/11/1996 Nam Hà Nội 3.08 Khá  

5  14020656 Trần Quang Duy 02/05/1995 Nam Thái Bình 2.81 Khá  

6  14020620 Lê Thị Duyên 28/01/1996 Nữ Hải Phòng 3.04 Khá  

7  14020621 Nguyễn Mỹ Duyên 22/01/1996 Nữ Hải Phòng 3.14 Khá  

8  14020068 Phạm Thị Duyên 15/03/1996 Nữ Hải Dương 2.83 Khá  

9  14020584 Cao Đình Đức 09/09/1996 Nam Nghệ An 3.24 Giỏi  

10  14020129 Phạm Văn Giỏi 24/02/1996 Nam Hải Dương 3.29 Giỏi  

11  14020135 Phạm Thị Thu Hà 20/10/1996 Nữ Thái Bình 2.84 Khá  

12  14020151 Phạm Thị Hảo 23/08/1996 Nữ Bắc Ninh 2.55 Khá  

13  14020154 Dương Thị Thúy Hằng 02/09/1996 Nữ Vĩnh Phúc 3.40 Giỏi  

14  14020625 Lê Thị Hiền 05/12/1996 Nữ Hải Phòng 2.90 Khá  

15  14020173 Nguyễn Văn Hiếu 09/05/1996 Nam Vĩnh Phúc 3.46 Giỏi  

16  14020587 Nguyễn Công Hoàn 09/08/1995 Nam Nghệ An 3.36 Giỏi  

17  14020203 Nguyễn Ngọc Huân 18/03/1996 Nam Hải Dương 3.12 Khá  

18  14020590 Hồ Huy Hùng 12/09/1996 Nam Nghệ An 3.19 Khá  

19  14020215 Nguyễn Đình Hùng 16/03/1996 Nam Bắc Ninh 2.51 Khá  

20  14020209 Nguyễn Quốc Huy 27/11/1996 Nam Hà Nội 2.54 Khá  

21  14020211 Vũ Văn Huy 15/06/1996 Nam Bắc Giang 2.50 Khá  

22  14020254 Nguyễn Duy Linh 07/11/1996 Nam Bắc Ninh 2.58 Khá  

23  14020283 Nguyễn Duy Lực 20/09/1996 Nam Tuyên Quang 2.89 Khá  

24  14020289 Nguyễn Văn May 30/04/1996 Nam Bắc Giang 3.05 Khá  

25  14020310 Vũ Thị Mơ 15/02/1996 Nữ Thái Bình 2.97 Khá  

26  14020319 Trần Công Nam 28/09/1996 Nam Thái Bình 3.23 Giỏi  

27  14020327 Nguyễn Thị Ngọc 10/05/1996 Nữ Nam Định 2.72 Khá  

28  14020339 Khương Thị Oanh 12/07/1996 Nữ Thanh Hóa 3.14 Khá  

29  14020373 Lữ Đoàn Quân 06/09/1996 Nam Thanh Hóa 3.25 Giỏi  

30  14020378 Đinh Huy Quyết 22/01/1996 Nam Bắc Giang 2.38 Trung bình  

31  14020380 Phạm Văn Quyết 03/05/1996 Nam Hà Nội 2.65 Khá  

32  14020389 Dương Ngọc Sơn 24/10/1996 Nam Bắc Giang 2.66 Khá  

33  14020397 Tạ Ngọc Sơn 12/12/1996 Nam Hưng Yên 2.65 Khá  

34  14020410 Phạm Phương Thanh 16/02/1996 Nữ Thái Bình 3.18 Khá  



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú 

35  14020412 Vũ Thị Thanh Thanh 14/10/1996 Nữ Nam Định 3.41 Giỏi  

36  14020635 Đồng Phú Khánh Thành 04/10/1996 Nam Hải Phòng 3.02 Khá  

37  14020427 Trần Thị Phương Thảo 27/12/1996 Nữ Hải Dương 3.02 Khá  

38  14020428 Vũ Thị Thảo 04/08/1996 Nữ Nam Định 3.33 Giỏi  

39  14020609 Nguyễn Minh Thắng 08/01/1996 Nam Hà Tĩnh 2.72 Khá  

40  14020638 Nguyễn Xuân Thuận 02/08/1996 Nam Quảng Ninh 3.36 Giỏi  

41  14020456 Nguyễn Văn Thuật 31/01/1996 Nam Bắc Ninh 2.99 Khá  

42  14020472 Trần Văn Tĩnh 02/07/1996 Nam Thái Bình 2.89 Khá  

43  14020486 Lê Thị Kiều Trinh 06/10/1996 Nữ Hưng Yên 2.98 Khá  

44  14020537 Nguyễn Anh Tú 02/05/1996 Nam Hà Nam 2.53 Khá  

45  14020509 Đào Anh Tuấn 03/05/1996 Nam Nam Định 3.51 Giỏi  

46  14020516 Nguyễn Đức Tuấn 03/08/1995 Nam Bắc Giang 2.77 Khá  

47  14020517 Nguyễn Mạnh Tuấn 07/03/1996 Nam Vĩnh Phúc 2.55 Khá  

48  14020682 Nguyễn Hoàng Tùng 27/09/1996 Nam Hà Nội 3.12 Khá  

49  14020643 Nguyễn Thanh Tùng 08/06/1996 Nam Hưng Yên 3.19 Khá  

50  14020543 Phạm Đăng Tưởng 31/08/1996 Nam Thái Bình 2.84 Khá  

51  14020545 Mai Thị Tố Uyên 28/11/1996 Nữ Nam Định 2.89 Khá  

52  14020646 Bùi Thúy Vân 18/07/1996 Nữ Hải Phòng 3.30 Giỏi  

53  14020566 Phan Văn Vương 28/09/1996 Nam Bắc Ninh 2.61 Khá  

Ấn định danh sách này có 53 sinh viên./. 



 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 
(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐT, ngày       /6/2018) 

 Khóa:  QH-2014-I (2014-2018) 
 Hệ: Chính quy 
 Ngành: Hệ thống Thông tin 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú 

1  14020069 Đinh Văn Dũng 23/06/1996 Nam Nam Định 2.79 Khá  

2  14020114 Nguyễn Thành Đông 22/10/1996 Nam Hải Dương 2.94 Khá  

3  14020120 Nguyễn Ngọc Đức 06/06/1996 Nam Hà Nội 3.11 Khá  

4  14020690 Nguyễn Quang Đức 20/02/1996 Nam Nghệ An 2.70 Khá  

5  14020150 Phan Văn Hảo 09/01/1996 Nam Nam Định 2.22 Trung bình  

6  14020193 Trịnh Hữu Hoàng 08/06/1996 Nam Hà Nội 3.21 Giỏi  

7  14020227 Bùi Thị Lan Hương 22/05/1996 Nữ Nam Định 3.05 Khá  

8  14020828 Trương Hải Kiên 09/03/1995 Nam Lạng Sơn 2.58 Khá  

9  14020668 Đỗ Thành Long 15/11/1996 Nam Hà Nội 3.26 Giỏi  

10  14020358 Nguyễn Thị Phương 31/05/1996 Nữ Bắc Giang 3.08 Khá  

11  14020500 Ngô Xuân Trường 24/12/1996 Nam Hà Nội 3.47 Giỏi  

12  14020506 Đinh Huy Tuân 15/10/1996 Nam Nam Định 2.62 Khá  

13  14020645 Trần Thị Minh Tươi 13/08/1996 Nữ Hải Phòng 3.26 Giỏi  

Ấn định danh sách này có 13 sinh viên./. 



 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 
(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐT, ngày       /6/2018) 

 Khóa:  QH-2014-I (2014-2018) 
 Hệ: Chính quy 
 Ngành: Khoa học Máy tính 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú 

1  14020172 Nguyễn Trung Hiếu 02/11/1996 Nam Hải Dương 2.82 Khá  

2  14020352 Hoàng Ngọc Phúc 03/06/1995 Nam Nam Định 2.89 Khá  

Ấn định danh sách này có 02 sinh viên./. 



 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 
(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐT, ngày       /6/2018) 

 Khóa:  QH-2014-I (2014-2018) 
 Hệ: Chính quy 
 Ngành: Vật lý Kỹ thuật 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú 

1  14020031 Phạm Bá Chiến 11/06/1996 Nam Thái Bình 3.30 Giỏi  

2  14020841 Vũ Văn Duy 28/01/1996 Nam Thái Bình 3.04 Khá  

3  14020081 Nguyễn Hồng Dương 25/09/1996 Nam Bắc Giang 2.86 Khá  

4  14020132 Nguyễn Hữu Hà 27/02/1994 Nam Nam Định 2.78 Khá  

5  14020133 Nguyễn Thị Lâm Hà 25/09/1996 Nữ Hà Nội 3.24 Giỏi  

6  14020627 Nguyễn Việt Hùng 27/05/1996 Nam Quảng Ninh 2.64 Khá  

7  14020210 Trần Đức Huy 03/04/1996 Nam Hà Nam 2.90 Khá  

8  14020212 Nguyễn Ngọc Huyền 07/09/1996 Nữ Hà Nội 3.34 Giỏi  

9  14020265 Tạ Thành Long 17/07/1996 Nam Hưng Yên 3.25 Giỏi  

10  14020271 Vũ Văn Lợi 23/12/1996 Nam Thái Bình 3.46 Giỏi  

11  14020285 Nguyễn Khánh Ly 14/03/1996 Nữ Hà Nam 2.99 Khá  

12  14020328 Nguyễn Thị Ngọc 14/11/1996 Nữ Bắc Giang 3.33 Giỏi  

13  14020808 Nguyễn Hải Phong 15/01/1996 Nam Hà Nội 3.75 Xuất sắc  

14  14020453 Tưởng Văn Thuấn 12/11/1996 Nam Hà Nội 2.98 Khá  

15  14020489 Hoàng Văn Trung 18/07/1996 Nam Bắc Ninh 2.72 Khá  

16  14020540 Trần Văn Tú 15/11/1996 Nam Thanh Hóa 3.27 Giỏi  

17  14020570 Bùi Hải Yến 06/09/1995 Nữ Thái Bình 3.17 Khá  

18  14020571 Nguyễn Thị Yến 26/05/1996 Nữ Bắc Ninh 3.36 Giỏi  

Ấn định danh sách này có 18 sinh viên./. 
 


